
STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn Khai 

thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ 

chưa bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

A B D E F G H J L M

I

Công ty TNHH sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Đồng Thắng

Xã Đồng Thắng, 

huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

29.222
245.241 

10.000

24 năm 10 

tháng

1 Đá 1x2 165.000  

2 Đá base A 132.000  

3 Đá Base B 120.000  

4 Đá mạt 132.000  

5 Đá hộc 110.000  

II
Công ty Cổ phần 

Phú Thắng

Xã Đồng Thắng, 

huyện Triệu Sơn
26500 335.453
 12000 28 năm 6 tháng 

1 Đá mạt 132.000

2 Đá 0,5 132.000

3 Đá 1x2 165.000

4 Đá 2x4 155.000

5 Đá 4x6 155.000

6 Đá hộc 100.000

7 Đá base A 132.000

8 Đá Base B 120.000

III
Hợp tác xã KT CB 

đá Đồng Thắng

Xã Đồng Thắng, 

huyện Triệu Sơn
23758

289.273 
12000 24 năm 6 tháng
 

1 Đá mạt 132.000

2 Đá 0,5 132.000

3 Đá 1x2 165.000

4 Đá 2x2 155.000

5 Đá 4x6 155.000

GIÁ BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG ( ĐẤT, ĐÁ) TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN

(Kèm theo Công văn số 3975/UBND-KTHT ngày 10/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn)



6 Đá hộc 100.000

7 Đá base A 132.000

8 Đá Base B 120.000

IV

Công ty TNHH 

ĐTXD - XNK TM 

Việt Lào

Hợp Thắng, 

Triệu Sơn
28000 530437 40000 14 năm 60.000

1 Giá đất san lấp


